
DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

 CÓ THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG TẠI HỘI NGHỊ “HAI TỐT” 

 NĂM HỌC 2017-2018 NGÀY 14/11/2018 

I. Cờ, Bằng khen Thủ tướng chính phủ 

1. Trường Mầm non Thái Hòa, huyện Thái Thụy 

2. Trường THCS Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình 

3. Trường THPT Lý Bôn 

4. Phạm Hoài Ngọc, Phó Hiệu trưởng trường THPT Nam Duyên Hà. 

II. Cờ thi đua bộ 

1. Trường Mầm non Hoa Sen, Thành phố Thái Bình 

2. Trường Tiểu học Đông Tân, huyện Đông Hưng 

3. Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh 

4. Trường Trung học phổ thông Quỳnh Côi 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy 

III. Cờ tỉnh 

1. Trường Mầm non Hồng Tiến, huyện Kiến Xương 

2. Trường Tiểu học Hùng Dũng, huyện Hưng Hà 

3. Trường THCS An Khê, huyện Quỳnh Phụ 

4. Trung tâm GDNN-GDTX Tiền Hải 

IV.  Bằng khen Tập thể của Bộ: 

1. Trường Trung học phổ thông Diêm Điền 

2. Trung tâm GDNN-GDTX huyện Kiến Xương 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 

4. Trường Mầm non Sơn Ca, Thành phố Thái Bình 

5. Trường Mầm non Đông Thọ, Thành phố Thái Bình 

6. Trường Mầm non Quỳnh Hải, huyện Quỳnh phụ 

7. Trường Tiểu học An Vinh, huyện Quỳnh Phụ 

8. Trường Tiểu học An Bài, huyện Quỳnh Phụ 

9. Trường Mầm non Điệp Nông, huyện Hưng Hà 

10. Trường Trung học cơ sở Tân Tiến, huyện Hưng Hà 

11. Trường Tiểu học Thụy Sơn, huyện Thái Thụy 

12. Trường Trung học cơ sở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy 

13. Trường Tiểu học An Bình, huyện Kiến Xương  

14. Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, huyện Kiến Xương 

15. Trường Mầm non Nam Trung, huyện Tiền Hải 

16. Trường Tiểu học An Ninh, huyện Tiền Hải 

17. Trường Trung học cơ sở Giang Phong, huyện Tiền Hải 

18. Trường Mầm non Tân Phong, huyện Vũ Thư 

19. Tiểu học Tam Quang, huyện Vũ Thư 

20. Trường Mầm non Đông Hoàng, huyện Đông Hưng 

21. Trường Tiểu học Thăng Long, huyện Đông Hưng 



22. Trường Trung học cơ sở Hồng Tiến, Huyện Kiến Xương. 

Có thành tích trong công tác xây dựng trường chuẩn QG 

23. Trường Tiểu học Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương 

24. Đặng Thị Vui, Hiệu trưởng trường Tiểu học Vũ Phúc, Thành phố Thái Bình. 

25. Trường Tiểu học An Bài, huyện Quỳnh Phụ. 

26. Giang Thị Lan Anh, trường Tiểu học Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy 

V.  Bằng khen cá nhân của Bộ  

1. Bà Lê Thị Hiền Giáo viên trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn 

2. Ông Lê Văn Tú Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phạm Quang Thẩm 

3. Ông Trần Văn Sử Giáo viên trường Trung học phổ thông Vũ Tiên 

4. Bà Phạm Thị Huyền Giáo viên trường Trung học phổ thông Vũ Tiên 

5. Ông Nguy n Giang Nam giáo viên Trường Trung học phổ thông Phụ D c 

6. Bà Bùi Thị Miên Giáo viên trường Trung học phổ thông Phụ D c 

7. Bà Phan Thị Nguyệt  Giáo viên trường Trung học phổ thông Quỳnh côi 

8. Bà Thái Thị Vui Giáo viên trường Trung học phổ thông Tây Tiền Hải 

9. Bà Đỗ Thị Phượng Giáo viên trường Trung học phổ thông  Tây Tiền Hải 

10. Bà Nguy n Thị Duy Thu Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tây Tiền Hải 
11. Bà Đinh Thị Thu Hiền Giáo viên Trường Trung học phổ thông Thái Ninh 

12. Bà Phan Thị Uyên  Giáo viên Trường Trung học phổ thông Đông Thụy Anh 

13. Bà Tô Thị Mơ Giáo viên Trường Trung học phổ thông Đông Thụy Anh 

14.  Bà Nguy n Thị Hường Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông  Đông Tiền 

Hải 

15.  Bà Vũ Thị Thu Huyền Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguy n Đức Cảnh 

16. Bà Lê Thị Phương Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Diêm Điền 

17.  Ông Phạm Viết Thông Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tây Thụy Anh 

18.  Ông Nguy n Huỳnh Khiêm Giáo viên Trường Trung học phổ thông  Tây Thụy 

Anh 

19.  Ông Trần Văn Hiếu Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên 

20.  Ông Nguy n Thế Hải Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên 

21.  Bà Lưu Thị Nguyệt Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chu Văn An 

22. Ông Dương Thế Bảo Phó hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông  Tiên Hưng 

23. Bà Vũ Thị Ngân Phó hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bắc Duyên Hà 

24.  Bà Phạm Thị Duyên Phó hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông  Nguy n Thái 

Bình 

25.  Ông Đỗ Văn Sao Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bình Thanh 

26. Ông Bùi Đức Thụy Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy 

27. Bà Vũ Thị Hà Hiệu trưởng Trường Mầm non Thái Hòa, huyện Thái Thụy 

28.  Bà Giang Thị Lan Anh  Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Diêm Điền, huyện 

Thái Thụy 

29. Bà Nguy n Thị Le Hiệu trưởng trường Mầm non An Cầu huyện Quỳnh Phụ 

30. Bà Nguy n Thị Uyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Phương, huyện Đông 
Hưng 

31. Bà Nguy n Thị Phương Thủy Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trọng Quan, 
huyện Đông Hưng 

32. Ông Hoàng Tiến Mạnh Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương 

33.  Ông Mai Xuân Kiều Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương 

34.  Bà Bùi Thị Dung  Hiệu trưởng  trường Mầm non Vũ Chính, Thành phố Thái Bình 



35.  Bà Lê Thị Thúy Hường Phó Hiệu trưởng  Trường Trung học cơ sở Thị trấn Hưng 

Hà, huyện Hưng Hà 

36.  Bà Lê Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường Trung học cơ sở Bùi Hữu Diên, huyện 

Hưng Hà 

37.  Ông Trần Văn Luyện Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Danh Phương, Hưng 

Hà 

38.  Ông Vũ Quang Thìn Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiền Hải 

39.  Ông Vũ Văn Nhiều Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Cơ, huyện Tiền Hải 

40.  Ông Phạm Văn Từ, Phó trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

41.  Ông Nguy n Ngọc Phái, Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

42. Ông Nguy n Đức Thuận, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư 

43. Bà Quản Thị Thanh Nga, Hiệu trưởng trường Mầm non Phúc Thành, huyện Vũ 

Thư 

44. Ông Trịnh Đình Tạ, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Chu Văn An, huyện Vũ 
Thư. 

45. Bà Lương Thị Tuyết Mai, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Thái 

Bình 

46. Bà Tống Thị Minh Hồng, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Bắc Đông Quan 

47. Bà Đầu Thị Thuận, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tây Tiền Hải. 

 

VI. Tập thể Lao động Xuất sắc và tập thể nhận Bằng khen UBND tỉnh 

Tập thể Lao động Xuất sắc 

1. Trường THPT Quỳnh Côi  

2. THPT Bắc Kiến Xương 

3. Trường THPT Bắc Đông Quan 

4. Trường THPT Vũ Tiên 
5. Trường THPT Nguy n Đức Cảnh 

6. Trường THPT Hưng Nhân 

7. Trường THPT Diêm Điền 

8. Trường THPT Nam Tiền Hải 

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 

1. Trường THPT Bắc Đông Quan 

2. Trường THPT Đông Thụy Anh  

3. Trường THPT Phụ D c 

4. Trường THPT Chuyên 

5. Trường THPT Nam Tiền Hải 

6. Trường THPT Thái Ninh 

VI.  Cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh 

TT Họ tên Chức vụ Đơn vị 

1.  Bùi Thị Nguyệt Hiệu trưởng Trường THPT Hưng Nhân 

2.  Trần Văn Cường Phó HT Trường THPT Diêm Điền 



TT Họ tên Chức vụ Đơn vị 

3.  Nguy n Thanh Nga Giáo viên Trường THPT Bắc Kiến Xương 

4.  Trần Văn Vang Giáo viên Trường THPT Nguy n Du 

5.  Đặng Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Lý Bôn 

6.  Trương Thị Ánh Phượng Giáo viên Trường THPT Chu Văn An 

7.  Lưu Minh Thoan Giáo viên Trường THPT Tiên Hưng 

8.  Đặng Thị Huệ Giáo viên Trường THPT Bình Thanh 

9.  Nguy n Thị Ngoan Phó HT Trường THPT Tây Thụy Anh 

10.   Bùi Tuấn Anh Phó HT Trường THPT Chuyên 

11.  Nguy n Thị Hiền Giáo viên Trường THPT Chuyên 

12.  Bùi Thị Lý Kế Toán Trường THPT Chuyên 

13.  Nguy n Thị Hà Thu  Giáo viên Trường THPT Nguy n Trãi 

14.  Trần Thị Quyên Giáo viên Trường THPT Nguy n Trãi 

15.  Đỗ Đức Huân                                                Giáo viên Trường THPT Thái Ninh 

16.  Đoàn Thu Hà Phó HT Trường THPT Bắc Duyên Hà 

17.  Bùi Quốc Việt Giáo viên Trường THPT Thái Phúc 

18.  Nguy n Đình Hiểu Phó HT Trường THPT Nguy n Đức Cảnh 

19.  Phạm Thị Tuyết Lan Phó HT Trường THPT Nam Duyên Hà 

20.  Nguy n Đức Lâm Phó HT Trường THPT Đông Thụy Anh 

VIII. Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 

TT Họ tên Chức vụ Đơn vị  

1.  Phạm Văn Vương Phó HT Trường THPT Tây Tiền Hải 

2.  Trần Thị Yến Giáo viên Trường THPT Tiên Hưng 

3.  Nguy n Xuân Thành Giáo viên Trường THPT Phụ D c 

4.  Trần Ánh Nguyệt Phó HT Trường THPT Nguy n Du 

5.  Nguy n Tiến Thuy   Phó HT Trường THPT Đông Thụy Anh 

6.  Nguy n Thị Thanh Mai Giáo viên Trường THPT Tiên Hưng 

7.  Lê Thị Phương Hiệu trưởng Trường THPT Diêm Điền 

8.  Trần Văn Khảo Hiệu trưởng Trường THPT Thái Ninh 

9.  Đặng Mai Linh Hiệu trưởng Trường THPT Nam Tiền Hải 

10.  Hoàng Thị Phương Thảo Giáo viên Trường THPT Quỳnh Thọ 



TT Họ tên Chức vụ Đơn vị  

11.  Phạm Huy Du Giáo viên Trường THPT Chuyên 

12.  Trần Quang Khải Hiệu Trưởng Trường THPT Chu Văn An 

13.  Đỗ  Văn Đại P.H.trưởng Trường THPT Diêm Điền 

 

IX. Khen thưởng Công đoàn 

1. Trường THPT Bắc Đông Quan 

2. Trường THPT Lý Bôn 

3. Trường THPT Thái Ninh 

4. Trường THPT Mê Linh 

5. Trường THPT Chuyên Thái Bình 

6. Phạm Thị Lan Anh - CTCĐ, Trường THPT Bắc Đông Quan 

7. Nguy n Văn Kiện - Hiệu trưởng, trường THPT Nam Duyên Hà 

8. Đỗ Văn Sản - CTCĐ, Trường THPT Nam Duyên Hà 

9. Trần Văn Nam - Hiệu trưởng, trường THPT Tây Tiền Hải 

10. Trần Văn Long - CTCĐ, Trường THPT Nguy n Huệ 

11. Trần Thị Yên - Giáo viên trường THPT Hưng Nhân 
 

X. Khen thưởng Hội Khuyến học 

1. Bà Trần Thị Cẩm Nhung, Giáo viên trường Mầm non Phạm Đôn L , 

huyện Hưng Hà. 

2. Bà Trần Thị Dịu, Giáo viên trường Tiểu học Việt Hùng, huyện Vũ Thư. 

3. Ông Nguy n Năng Khương, Giáo viên trường Tiểu học - THCS Thụy 

Hồng, huyện Thái Thụy. 

4. Bà Vũ Thị Hà, Giáo viên trường THPT Thái Phúc. 

5. Ông Mai Đình Dũng, Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đông 

Hưng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


